
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 22, ngách 12, ngõ 223, đường Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI HÀ

0107373445

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN HẢI HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI HA TRADE INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAIHACORP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm; 

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;  Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi); 

4659

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chỉ gồm có: Dịch vụ môi giới, đấu giá, tư vấn bất động sản; 

6820(Chính)

21. Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ DANH 
HUẤN

Thôn Đồng Bụt, 
Xã Ngọc Liệp, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.000 380.000.000 20,000

Tổng số 38.000 380.000.000 20,000

112071268

2 NGUYỄN 
VĂN DUY

Thôn Cẩm Bối, 
Xã Liên Khê, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.000 380.000.000 20,000

Tổng số 38.000 380.000.000 20,000

145348274

3 PHAN ĐĂNG 
KHOA

Xóm 15, Xã Phú 
Châu, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 30,000

Tổng số 57.000 570.000.000 30,000

0010870049
85

4 NGUYỄN 
VĂN ĐẠI

Xóm 11, Xã ân 
Hòa, Huyện Kim 
Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 30,000

Tổng số 57.000 570.000.000 30,000

164432718

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087004985
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 15, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 15, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ĐĂNG KHOA Nam

19/10/1987 Kinh Việt Nam

09/03/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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